	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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	Số: 2282/QĐ-UBND
	Sơn La, ngày 28 tháng 8 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt bổ sung kế hoạch tăng cường năng lực năm 2014
của Dự án giảm nghèo tỉnh Sơn La giai đoạn II




CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND, UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thư không phản đối của Ngân hàng thế giới ngày 29 tháng 7 năm 2014 về kế hoạch tăng cường năng lực năm 2014 bổ sung cho dự án giảm nghèo giai đoạn II tỉnh Sơn La;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La tại Tờ trình số  550/TTr-KHĐT ngày 07 tháng 08 năm 2014, 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Kế hoạch tăng cường năng lực năm 2014 của Dự án giảm nghèo tỉnh Sơn La giai đoạn II (có Kế hoạch chi tiết kèm theo);

Điều 2. Giao Giám đốc Ban quản lý dự án giảm nghèo tỉnh Sơn La giai đoạn II chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo quy định của Nhà tài trợ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc sở: Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban quản lý dự án giảm nghèo tỉnh Sơn La giai đoạn II; Chủ tịch UBND và Trưởng ban quản lý dự án giảm nghèo giai đoạn II các huyện Thuận Châu, Mai Sơn, Bắc Yên, Phù Yên, Vân Hồ, Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy (B/c);
- TT. HĐND tỉnh (B/c);
- TT.UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Lưu VT, Mạnh KTN, 18 bản.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Tráng Thị Xuân 


	ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                

              


KẾ HOẠCH

Triển khai các hoạt động thuộc

Kế hoạch tăng cường năng lực năm 2014 bổ sung

(Kèm theo Quyết định số 2282/QĐ-UBND
 ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)


A. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
Căn cứ Hiệp định tín dụng số Cr.4698-VN ký ngày 25 tháng 5 năm 2010 giữa Nhà nước Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế IDA về khoản tín dụng tài trợ cho Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc  giai đoạn II; Sổ tay Hướng dẫn thực hiện dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc  giai đoạn II;
Căn cứ Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2010 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Dự án giảm nghèo tỉnh Sơn La giai đoạn II (2010 - 2015); Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La về việc phân bổ chi tiết các nguồn vốn ODA, vốn đối ứng các chương trình dự án ODA của năm 2014;

Căn cứ Thư không phản đối của Ngân hàng thế giới tại Việt Nam ngày 29 tháng 7 năm 2014 với Kế hoạch tăng cường năng lực 2014 bổ sung của Dự án giảm nghèo tỉnh Sơn La giai đoạn II;

Nhằm tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện dự án từ cấp thôn bản đến cấp tỉnh, các tổ vận hành bảo trì và các nhóm sở thích do dự án thành lập tại các bản và cán bộ các ban ngành liên quan. Góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo tuân thủ theo quy định của nhà tài trợ và Chính phủ Việt Nam, Ban QLDA giảm nghèo tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động thuộc Kế hoạch tăng cường năng lực năm 2014 bổ sung như sau:

B. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

I. Đối với đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện hoạt động dự án từ thôn bản đến cấp tỉnh
Tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ được trao đổi kinh nghiệm, thảo luận qua đó nắm chắc quy định thực hiện và tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện: (i) Hoạt động vận hành bảo trì các công trình hạ tầng cơ sở; (ii) Công tác quản lý và thực hiện Dự án; (iii) Hoạt động sinh kế, liên kết thị trường.
II. Đối với các ban ngành liên quan
Các cán bộ phụ trách các hoạt động của dự án nắm được quy trình, thủ tục, những đặc trưng riêng của Dự án để cùng phối hợp thực hiện.
III. Đối với đội ngũ cán bộ cấp xã, thôn bản các xã ngoài vùng dự án của  huyện Dự án
Được tập huấn về quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có sự tham gia của người dân. 

IV. Đối với người dân

- Được tập huấn những kiến thức cơ bản về quản lý phát triển nhóm và quản lý tài chính nhóm nhằm duy trì và phát triển các nhóm sở thích do Dự án đầu tư.

C. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 

I. KẾ HOẠCH TẬP HUẤN, HỘI THẢO

I.1. Lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

1. Đối tượng  

a). Cấp tỉnh, huyện 
- Đội ngũ cán bộ các ban ngành liên quan đến công tác lập kế hoạch hàng năm của 5 huyện Dự án.

- Lãnh đạo tỉnh, huyện dự án và các ban ngành liên quan trong tỉnh.

b). Cấp xã, thôn bản 
- Tổ lập kế hoạch xã, nhóm lập kế hoạch bản thuộc các xã ngoài vùng dự án của 2 huyện Mai Sơn, Vân Hồ.
2. Số lượng học viên/đại biểu tham dự: 1.234 lượt/34 hoạt động.

3. Nội dung, tài liệu tập huấn/hội thảo 
a) Nội dung tập huấn/hội thảo 
- Phương pháp lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội có sự tham gia của người dân. 
- Thực hành họp thôn bản đề xuất các hoạt động. 
- Thực hành tổng hợp số liệu từ thôn bản và các ban ngành trong xã để xây dựng kế hoạch phát triển KTXH hàng năm của xã. 
b) Tài liệu 
- Các tài liệu về phương pháp lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và phần mềm tổng hợp kế hoạch cấp xã do Ban điều phối Trung ương cung cấp.
c) Giảng viên 
- Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật tỉnh Sơn La.
- Một số trung tâm, các đơn vị liên quan và một số giảng viên tự do.

d) Tổ chức thực hiện  

- Các lớp tập huấn: 33 lớp cho 5 huyện dự án (Thuận Châu, Mai Sơn, Phù Yên, Bắc Yên, Vân Hồ), địa điểm tổ chức: Thành phố Sơn La, thị trấn các huyện Phù Yên, Bắc Yên và Mộc Châu.

- Hội thảo: 1 cuộc cho lãnh đạo tỉnh, huyện dự án, các ban ngành liên quan và cán bộ Ban Quản lý dự án tỉnh huyện tại thành phố Sơn La.

I.2. Đào tạo cán bộ xã, bản 
1. Đối tượng
Thành viên chủ chốt Ban phát triển xã, tổ vận hành bảo trì bản, cán bộ Ban QLDA tỉnh, huyện.
2. Số lượng học viên/đại biểu tham dự: 500 lượt/5 cuộc hội thảo. 

3. Nội dung, tài liệu 
a) Nội dung hội thảo

- Quy trình và thủ tục thực hiện các hoạt động vận hành bảo trì, những vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện và giải pháp tháo gỡ.

b) Tài liệu 
- Các tài liệu liên quan đến nội dung hội thảo trên do Ban điều phối Trung ương cung cấp.
c) Tổ chức thực hiện  

- 5 cuộc hội thảo được tổ chức tại thành phố Sơn La và các huyện dự án.
I.3. Đào tạo cán bộ tỉnh, huyện (hội thảo) 
1. Đối tượng  

- Cán bộ dự án: Lãnh đạo, cán bộ Ban QLDA tỉnh, huyện, ban phát triển xã và các phòng ban liên quan cấp tỉnh, huyện.
-  Đại diện một số Ban ngành liên quan trong tỉnh.

2. Số lượng đại biểu tham dự: 290 lượt/2 cuộc 
3. Nội dung, tài liệu hội thảo
a) Nội dung hội thảo
- Trao đổi kinh nghiệm thực hiện và quản lý dự án trong quý và tổng kết toàn Dự án.
b) Tài liệu 
- Các tài liệu liên quan đến nội dung hội thảo trên do Ban quản lý dự án các cấp tổng hợp, xây dựng.
c) Tổ chức thực hiện 
- Một cuộc hội thảo được tổ chức tại Thành phố Sơn La, một cuộc tổ chức tại huyện dự án.
I.4. Đào tạo nhóm sở thích 
1. Đối tượng
Thành viên các nhóm sở thích do thôn bản thành lập để thực hiện các hoạt động sinh kế do Dự án hỗ trợ.

2. Số lượng học viên: 2.310 lượt/68 lớp 
3. Nội dung, tài liệu tập huấn

a) Nội dung tập huấn 
- Kỹ năng quản lý phát triển nhóm sở thích và quản lý tài chính nhóm.
b) Tài liệu tập huấn 
- Các tài liệu liên quan đến nội dung tập huấn trên do Ban điều phối Trung ương cung cấp.
c) Giảng viên  

- Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật tỉnh Sơn La.
- Một số trung tâm, các đơn vị liên quan và một số giảng viên tự do.
d) Tổ chức thực hiện  

- Các lớp tập huấn được tổ chức tại thành phố Sơn La, huyện Phù Yên, Bắc Yên, Vân Hồ 
I.5. Tham quan học tập kinh nghiệm 
1. Đối tượng 
- Ban Quản lý dự án tỉnh, huyện: Lãnh đạo, cán bộ Ngân sách phát triển xã, sinh kế, truyền thông.
- Người dân: Đại diện các nhóm sở thích.
2. Số lượng cán bộ tham gia: 30 người/1 chuyến.
3. Nội dung tham quan, học tập và trao đổi.
a) Nội dung 
- Học tập và trao đổi những nội dung liên quan đến hoạt động sinh kế và liên kết thị trường 

b) Tổ chức thực hiện 

- 1 chuyến tại các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai.

I.6. Truyền thông 

1. Nội dung truyền thông 

a) Nội dung

Truyền thông về Dự án giảm nghèo tới người dân vùng dự án bằng đội tuyên truyền lưu động tại trung tâm các xã dự án.

b) Tổ chức thực hiện 


- 33 cuộc/33 xã dự án thuộc các huyện Vân Hồ, Bắc Yên, Phù Yên, Mai Sơn, Thuận Châu. Ban QLDA tỉnh tự thực hiện.


II.  THỜI GIAN THỰC HIỆN

- Thời gian tổ chức: Từ tháng 8 năm 2014 đến tháng 6 năm 2015.

III. KINH PHÍ
Sử dụng nguồn kinh phí của dự án theo kế hoạch đã được Ngân hàng thế giới chấp thuận và vốn đối ứng ODA đã giao tại Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 25 tháng 2 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La.
D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Ban QLDA giảm nghèo tỉnh Sơn La

- Thẩm định, phê duyệt dự toán theo đúng quy định của nhà nước.  

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo quy định của Nhà tài trợ.
2. Ban QLDA giảm nghèo các huyện, Các Ban phát triển xã

- Phối hợp tổ chức thực hiện theo đúng Kế hoạch đề ra./.

	
	KT CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Tráng Thị Xuân


KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC NĂM 2014 BỔ SUNG
(Kèm theo Quyết định số 2282/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

	Stt
	Nội dung
	Học viên
	 Thời lượng (ngày)  
	Tổ chức
	Ghi chú

	
	
	Thành phần
	 SL học viên 
	 Số lớp, cuộc, chuyến 
	 Số lượng HV/lớp 
	
	Thời gian
 thực hiện
	Đơn vị
 tổ chức
	Địa điểm
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	10
	11
	12
	13

	 
	Tổng số
	 
	4.364
	        110 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	THP 3.1 - Lập kế hoạch phát triển KTXH 
	 
	1.234
	34
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3.1.1 Tập huấn
	 
	1.134
	33
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tập huấn Phương pháp lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội có sự tham gia (huyện Vân Hồ, Mai Sơn)
	Tổ LKH xã (trưởng ban, kế toán, cán bộ thống kê, cán bộ địa chính, cb nông nghiệp, hội PN xã)
	162
	5
	34
	3
	Tháng 4
 năm 2015
	Ban QLDA tỉnh Sơn La
	TP Sơn La
	Tập huấn cho tổ LKH của các xã ngoài vùng dự án thuộc huyện dự án (Vân Hồ, Mai Sơn)

	2
	Tập huấn Phương pháp lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội có sự tham gia
	Trưởng bản,
 Chi hội trưởng 
Chi hội phụ nữ
	942
	27
	35
	2
	Tháng 4,
 tháng 5
năm 2015
	Ban QLDA tỉnh Sơn La
	TP Sơn La, các huyện DA
	Tập huấn cho nhóm LKH bản của các xã ngoài vùng dự án thuộc huyện dự án (Vân Hồ, Mai Sơn)

	3
	Tập huấn nhắc lại phần mềm tổng hợp kế hoạch cấp huyện
	Tổ LKH huyện
	30
	1
	30
	2
	Tháng 5

 năm 2015
	Ban QLDA tỉnh Sơn La
	TP Sơn La, các huyện DA
	 

	 
	3.1.2 Hội thảo triển khai kế hoạch
	 
	100
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Hội thảo về đổi mới công tác LKH
	Lãnh đạo tỉnh, huyện dự án và 
các sở ban ngành 
trong tỉnh
	100
	1
	100
	1
	 Tháng 01
năm 2015
	Ban QLDA tỉnh Sơn La
	TP Sơn La
	 

	II
	THP 3.2 - Đào tạo cán bộ xã, bản
	 
	500
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3.2.2 - Hội thảo 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hội thảo về hoạt động vận hành bảo trì
	Thành viên tổ vận hành bảo trì, Ban PTX, CF, cán bộ tỉnh, huyện
	500
	5
	100
	2
	Tháng 01,
 tháng 02
 năm 2015
	Ban QLDA tỉnh Sơn La
	TP Sơn La, các huyện DA
	 

	III
	THP 3.3 - Đào tạo cán bộ tỉnh, huyện
	 
	290
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3.3.2 Hội thảo
	 
	290
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hội thảo trao đổi kinh nghiệm quản lý và thực hiện dự án
	Lãnh đạo, cán bộ Ban QLDA tỉnh, huyện, CF, đại diện một số BPT xã
	100
	1
	100
	1
	Tháng 3 

năm 2015
	Ban QLDA tỉnh Sơn La
	TP Sơn La
	 

	2
	Hội thảo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện dự án giai đoạn 2009 - 2015
	Lãnh đạo, cán bộ BQL tỉnh, huyện, CF, đại diện 37 xã, đại diện các phòng ban liên quan của huyện, đại diện các sở ngành liên quan ở tỉnh 
	190
	1
	190
	1
	 Tháng 4

năm 2015
	Ban QLDA tỉnh Sơn La
	TP Sơn La, các huyện DA
	 

	IV
	THP 3.4 - Đào tạo nhóm sở thích
	 
	2.310
	68
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Quản lý phát triển nhóm và quản lý tài chính nhóm (các nhóm thuộc KH năm 2013 trở về trước đang hoạt động nhưng chưa được tập huấn)
	Thành viên nhóm sở thích, mỗi nhóm 2 người (trưởng nhóm, thư ký hoặc thủ quỹ nhóm)
	1330
	40
	35
	3
	Tháng 10,

 tháng 11
năm 2014
	Ban QLDA tỉnh Sơn La
	Các huyện dự án và Thành phố
	 

	2
	Quản lý phát triển nhóm và quản lý tài chính nhóm (các nhóm thuộc KH năm 2014)
	Thành viên nhóm sở thích, mỗi nhóm 2 người (trưởng nhóm, thư ký hoặc thủ quỹ nhóm)
	980
	28
	35
	3
	Tháng 11, 
tháng 12
năm 2014
	Ban QLDA tỉnh Sơn La
	Các huyện dự án và Thành phố
	 

	V
	Tham quan học tập kinh nghiệm
	 
	30
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tham quan học tập kinh nghiệm thực hiện mô hình hoạt động sinh kế và liên kết thị trường.
	Lãnh đạo, cán 
bộ Ban QLDA
 tỉnh, huyện, 
nhóm sở thích
	30
	1
	30
	8
	Tháng 01

năm 2015
	Ban QLDA tỉnh Sơn La
	Dự án Lifsap (tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai)
	 

	VI
	Truyền thông
	 
	 
	33
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Truyền thông thông tin dự án bằng đội truyền thông lưu động
	 
	 
	33
	 
	 
	Tháng 10 

năm 2014
đến tháng 02

 năm 2015
	Ban QLDA tỉnh Sơn La
	33 xã dự án trừ 4 xã (Xuân Nha, Chiềng Yên, Tà Xùa, Hang Chú đang thực hiện)
	Đơn giá chỉ bao gồm chi phí diễn tại hiện trường
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